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PHỤ LỤC SỐ 02
các nội dung cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương 
năm 2024
(Kèm theo Báo cáo số         -BC/TU, ngày       /11/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)
-----
	Stt
	Văn bản Trung ương
	Văn bản cụ thể hóa của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy

	1. 
	Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới
	Chương trình số 55-CTr/TU, ngày 16/4/2024 của Tỉnh ủy 

	2. 
	Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc gắn với thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TU, ngày 11/4/2023 của Tỉnh ủy
	Kế hoạch số 404-KH/TU, ngày 15/4/2024 của Tỉnh ủy

	3. 
	Nghị quyết số 44-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới
	Chương trình số 53-CTr/TU, ngày 12/4/2024 của Tỉnh ủy 

	4. 
	Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh
	Chương trình số 52-CTr/TU, ngày 18/3/2024 của Tỉnh ủy 

	5. 
	Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới
	Chương trình số 54-CTr/TU, ngày 12/4/2024 của Tỉnh ủy 

	6. 
	Kết luận số 55-KL/TW, ngày 10/5/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường quốc phòng, an ninh kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội trên hướng chiến lược phía Tây của Tổ quốc
	Kế hoạch số 376-KH/TU, ngày 02/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

	7. 
	Kết luận số 69-KL/TW, ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh
	Kế hoạch số 391-KH/TU, ngày 18/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

	8. 
	Kết luận số 70-KL/TW, ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới gắn với Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 20/7/2021 của Tỉnh ủy
	Kế hoạch số 401-KH/TU, ngày 12/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

	9. 
	Kết luận số 72-KL/TW, ngày 23/02/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại
	Kế hoạch số 417-KH/TU, ngày 09/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

	10. 
	Kết luận số 76-KL/TW ngày 24/4/2024 của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW ngày 23/7/2015 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 và một số định hướng cho giai đoạn mới
	Kế hoạch số 443-KH/TU, ngày 24/7/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

	11. 
	Kết luận số 84-KL/TW, ngày 21/6/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới
	Kế hoạch số 461-KH/TU, ngày 29/8/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

	12. 
	Kết luận số 86-KL/TW, ngày 10/7/2024 của Ban Bí thư về phát triển nền Y học cổ truyền Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh
	Kế hoạch số 462-KH/TU, ngày 29/8/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

	13. 
	Kết luận số 90-KL/TW, ngày 30/7/2024 của Ban Bí thư về...
	Kế hoạch số 478-KH/TU, ngày 14/10/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

	14. 
	Kết luận số 91-KL/TW, ngày 12/8/2024 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
	Kế hoạch số 486-KH/TU, ngày 14/11/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

	15. 
	Chỉ thị số 29-CT/TW, ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh
	Kế hoạch số 409-KH/TU, ngày 26/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

	16. 
	Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 05/02/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới
	Kế hoạch số 419-KH/TU, ngày 14/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

	17. 
	Chỉ thị số 31-CT/TW, ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới
	Kế hoạch số 425-KH/TU, ngày 05/6/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

	18. 
	Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định về phát triển bền vững ngành thủy sản
	Kế hoạch số 426-KH/TU, ngày 05/6/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

	19. 
	Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 21/5/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế
	Kế hoạch số 457-KH/TU, ngày 26/8/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

	20. 
	Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 24/5/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới
	Kế hoạch số 445-KH/TU, ngày 25/7/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

	21. 
	Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng
	Chỉ thị số 50-CT/TU, ngày 29/7/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

	22. 
	Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 10/7/2024 của Ban Bí thư về đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn
	Kế hoạch số 473-KH/TU, ngày 23/9/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

	23. 
	Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới;
	Kế hoạch số 465-KH/TU, ngày 05/9/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

	24. 
	Quy định số 178-QĐ/TW, ngày 27/6/2024 về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong xây dựng pháp luật.
	Công văn số 2809-CV/TU, ngày 22/8/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

	25. 
	Quy định số 183-QĐ/TW, ngày 18/9/2024 của Bộ Chính trị về bảo vệ cơ quan, tổ chức, người thi hành công vụ trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án
	Công văn số 2946-CV/TU, ngày 24/10/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

	26. 
	Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán
	Công văn số 2312-CV/TU, ngày 02/02/2024

	27. 
	Quy định số 137-QĐ/TW ngày 1/12/2023 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương
	Quy định số 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1234-QĐ/TU, ngày 06/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

	28. 
	Quy định số 142-QĐ/TW, ngày 23/4/2024 của Bộ Chính trị thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ
	Công văn số 2578-CV/TU, ngày 24/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

	29. 
	Quy định số 145-QĐ/TW, ngày 10/5/2024 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
	Kế hoạch số 472-KH/TU, ngày 20/9/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

	30. 
	Quy định số 146-QĐ/TW, ngày 14/5/2024 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh
	Công văn số 2583-CV/TU, ngày 27/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

	31. 
	Quy định số 148-QĐ/TU, ngày 23/5/2024 của Bộ Chính trị Bộ Chính trị về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước
	Công văn số 2647-CV/TU, ngày 19/6/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

	32. 
	Quyết định số 118-QĐ/TW, ngày 22/8/2023 của Ban Bí thư về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương
	Quyết định số 1303-QĐ/TU, ngày 01/04/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

	33. 
	Quyết định số 143-QĐ/TW, ngày 03/5/2024 về ban hành Quy chế mẫu của cấp ủy cấp huyện
	Công văn số 2571-CV/TU, ngày 20/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy



